
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7

1 Nguyễn Trọng NGHĨA X L X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 20

2 Trịnh Hoàng HIỆP X L X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 20

3 Phạm Quỳnh NHƯ X L X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 20

4 Phạm Thị Gia TÂM X L X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 20

5 Đào Anh TUẤN X L X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 20

6 Bùi Ánh TUYẾT X L S S S S X X X X X X X X X X X X X X P 15

7 Lê Thị Thu THẢO X L X X X X X X X P P X X X X X X X X X X 18

8 Lê Xuân THỦY X L X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 20

9 Lưu Thị THÚY X L X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 20

10 Võ Thị Kim THƯ X L X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 20

11 Lữ Xuân TRANG X L X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 20

12 Phan.T.Huyền TRANG X L X X X X X X X X - - - - - - - - - - - 9

13 Phạm Huỳnh Kim NGÂN X L P X X X X X X X X X X - - - - - - - - - - - 11

KÝ HIỆU: LÀM VIỆC X NGHỈ BÙ TRỰC B NGHỈ CON ỐM Cô NGHỈ KHÔNG LƯƠNG      KL

Trực 

trường Tr NGHỈ TAI NẠN LĐ T NGHỈ HÈ H NGHỈ KHÔNG PHÉP     KP

Đi học Ho NGHỈ ỐM Ô NGHỈ LỄ - TẾT L TUYỂN SINH LT           TS

Nghỉ P NGHỈ THAI SẢN S NGHỈ VIỆC RIÊNG R NGHỈ CHẾ ĐỘ               CĐ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BẢNG CHẤM CÔNG

      KHOA KINH TẾ THÁNG 09 NĂM 2017

STT
HỌ VÀ TÊN              

                         THỨ

TS. 

NGÀY 

LV

GHI 

CHÚ

Nguyễn Trọng Nghĩa

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 10 năm 2017

TRƯỞNG KHOA


